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Phần 36. BỆNH TINH THẦN, THẦN KINH 

 

356. Thần kinh suy nhược: Phong nham, Cự huyết du, Tứ thần thông. 

357. Bệnh mạn tính gây ra suy nhược thần kinh: Nạn môn, Lục hoa, Bát hoa. 

358. Tâm lực suy kiệt: Thốn bình. 

359. Thần kinh phân liệt: Hổ biên, Chỉ chưởng, Tân nhất, Đầu nhiếp, An miên 1, An miên 2, 

Định thần. 

360. Bệnh tinh thần: Phong nham, Túc trung bình, Thiên linh, Nữ tất, Xích nhiêu, Âm ủy 1, 2, 

3, Tứ liên, Linh bào, Ngũ liên, Thừa mệnh, Dạ linh, Thượng bạch, Ế minh, An miên, Nhị 

chùy hạ, Hậu Dương quan. 

361. Bệnh thần kinh chức năng: Tý trung, Thập tuyên, Trọc dục. 

362. Bệnh thần kinh chức năng (Hysteria): Hổ biên, Phong nham. 

363. Trí nhớ giảm: Đầu nhiếp. 

364. Hay quên: Não thanh, Chỉ chưởng. 

365. Mất ngủ: An miên, Chỉ chưởng, An miên 4, Ế minh, Thất miên, An miên 3, An miên 1, An  

miên 2, Ấn đường, Ngạch trung, Sơn căn. 

366. Ham ngủ nhiều: Hưng phấn, Não thanh. 
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